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1 Giới thiệu thiết bị 

1.1 Giới thiệu 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn thiết bị kết nối dữ liệu EDGE. Để đảm bảo 

rằng thiết bị luôn được làm việc trong điều kiện tốt nhất, hãy đọc kỹ 

hướng dẫn và lưu ý khi sử dụng. 

 

Hình vẽ, ký hiệu và nội dung trong hướng dẫn sử dụng chỉ có tác 

dụng tham khảo cho bạn, có thể có khác biệt nhỏ với thiết bị thực tế. 

Viettel giữ quyền tiếp tục phát triển thiết bị và cập nhật các tiêu 

chuẩn kỹ thuật trong tài liệu này mà không cần thông báo trước. 

 

Thiết bị kết nối dữ liệu EDGE là loại thiết bị Modem đa mode sử 

dụng trong mạng GSM/GPRS/EDGE, kết nối dễ dàng với máy tính 

thông qua cổng USB. Trong khu vực có phủ sóng GSM/ 

GPRS/EDGE , thiết bị có thể thực hiên dịch vụ tin nhắn SMS, dịch 

vụ dữ liệu, giúp bạn xóa đi giới hạn về thời gian và không  gian để 

kết nối với thế giới dữ liệu bất kỳ khi nào và ở đâu.  

1.2 Cảnh báo và lưu ý 

Người sử dụng 

Không sử dụng thiết bị vô tuyến trên máy bay, trạm xăng dầu và 

trong bệnh viện. Hãy đọc kỹ và tuân theo các chỉ dẫn về an toàn và 

tắt modem của bạn trong các trường hợp đó. 

Việc sử dụng USB modem có thể gây nhiễu đến các thiết bị y tế như 

máy trợ thính và máy điều hoà nhịp tim. Hãy để cách xa các thiết bị 

trên ít nhất 20 cm và tắt thiết bị nếu cần thiết. 

Lưu ý các thông tin cảnh báo ở các khu vực như nhà máy lọc dầu 

hay nhà máy hoá chất, ở đó có khí ga hay các sản phẩm dễ gây cháy 
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nổ. 

Để modem xa tầm với của trẻ em. Modem có thể gây thương tích 

nếu sử dụng như đồ chơi. 

Không chạm vào anten trong của thiết bị nếu không cần thiết, việc 

này sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. 

 

Thiết bị 

Chỉ sử dụng các phụ kiện nguyên gốc do nhà máy sản xuất. Sử dụng 
các phụ kiện không rõ nguồn gốc sẽ không được bảo hành. 
 
Tránh sử dụng modem gần hoặc bên trong các cấu trúc kim loại, 
việc này có thể gây phát xạ sóng điện từ. 
 
USB Modem không phải là loại chống thấm nước do đó hãy giữ 
modem nơi khô giáo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu 
trực tiếp vào. 
 
Không sử dụng modem trong trường hợp nhiệt độ thay đổi đột ngột. 
Trong trường hợp đó, bên trong và bên ngoài modem sẽ bị ẩm ướt, 
phải đợi đến khi khô ráo mới được sử dụng. 
 
Giữ modem một cách cẩn thận. Không được làm rơi, làm cong, va 
đập mạnh. 
 
Bạn sẽ không được bảo hành nếu tháo, mở bên trong modem.  

1.3 Phạm vi ứng dụng 

Thiết bị hỗ trợ làm việc với hầu hết tất cả các loại máy tính xách tay 

và để bàn như HP, IBM, Toshiba, Lenovo, Dell, Founder, etc. 

1.4 Yêu cầu hệ thống 

Hệ điều hành: Windows2000/XP/Vista 

Cấu hình tối thiểu: 

CPU               Pentium III  133MHz hoặc hơn 

Ổ cứng     50M or above 

RAM            128M or above 

Hoạt động của thiết bị có thể bị ảnh hưởng nếu cấu hình của hệ 

thống thấp hơn cấu hình tối thiểu trên. 
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1.5 Tính năng 

Các tính năng của thiết bị:  Dịch vụ dữ liệu, dịch vụ tin nhắn, danh 

bạ, cài đặt, bản ghi dữ liệu, USSD, …   

2 Chạy và tháo cài đặt phần mềm 

2.1 Chạy ứng dụng phần mềm 

Sau khi thiết bị đã được kết nối., ấn “Start →Programs → EDGE 

Internet Manager  → EDGE Internet Manager” để chạy phần mềm 

ứng dụng hoặc ấn đúp vào biểu tượng  trên màn hình nền 

máy tính. 

Sau khi thiết bị được khởi động, biểu tượng   sẽ xuất hiện trên 

thanh tác vụ, lúc này thiết bị đang hoạt động bình thường.  

2.2 Tháo cài đặt phần mềm 

Hãy đóng chương trình ứng dụng trước khi tháo cài đặt.  

Ấn “Start → Programs → EDGE Internet  Manager →Uninstall”  

và thực hiện theo các bước yêu cầu của hệ thống để tháo cài đặt 

phần mềm ứng dụng. 

Chọn “Yes” để xác nhận 

Chọn “Yes” theo chỉ dẫn sau đó hệ thống sẽ bắt đầu gỡ chương trình. 

Đợi trong giây lát và ấn “Finish” để hoàn tất quá trình tháo cài đặt. 

3 Chức năng và hoạt động 

3.1 Giới thiệu giao diện 

3.1.1 Giao diện chính 

Giao diện chính được chia làm 4 phần với các chức năng cụ thể liên quan 
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a. Phần thông tin hệ thống: 

Hiển thị trạng thái của hệ thống. 

 

 

 

Biểu 

tượng 
Giải thích 

 
Cường độ sóng nhận được tương 

ứng với 5 thanh hiển thị. 

  
Hiển thị loại mạng hiện thời, ví dụ. 

EDGE, GPRS hay HSPA. 

b. Phần thông tin Internet: 

Hiển thị tên nhà cung cấp, thông tin kết nối và trạng thái thiết bị. 

c. Phần các nút chức năng: 

Mỗi 1 nút sẽ tương ứng với các chức năng cụ thể liên quan. 

 Bản ghi dữ liệu: Các thông tin về kết nối. 

 Tin nhắn: Gửi và đọc tin nhắn SMS. 

 Dạnh bạ: Lưu và xem các thông tin khác nhau trong danh bạ. 

 Cài đặt: Cài đặt các thông số cho thiết bị. 

      Trợ giúp: Hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm. 

      Kết nối: Kết nối thiết bị vào Internet. 
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3.1.2 Mô tả về các biểu tượng nhỏ. 

Khi nhấn vào nút thu nhỏ, phần mềm sẽ được thu nhỏ thành một biểu tượng 

trên thanh tác vụ. Nếu đang kết nối thì việc thu nhỏ này không ảnh hưởng 

đến việc tải dữ liệu và nhận tin nhắn. Biểu tượng này nằm ở thanh tác vụ 

dưới màn hình. Nhấp đúp vào biểu tượng để quay lại chế độ bình thường. 

1.  Các biểu tượng tác vụ: 

        Thiết bị sẵn sàng để kết nối Internet. 

        Thiết bị đã được kết nối Internet. 

2. Khay biểu tượng  

Nhấn chuột phải vào biểu tượng khay biểu tượng để hiện ra menu:  

USSD: Nạp tài khoản, Kiểm tra tài khoản chính. 

Bản ghi: Bản ghi hoạt động của phần mềm. 

Thông tin: Các thông tin về phần cứng, cài đặt và mạng.  

Trợ giúp: Các thông tin trợ giúp. 

Thoát: Đóng phần mềm, dừng làm việc với thiết bị. 

3.2 Kết nối Internet 

Bạn có thể duyệt các trang web ngay sau khi kết nối thành công vào 

Internet, đồng thời cùng lúc nhận tin nhắn SMS. 

Ấn vào nút “Kết nối” . Hệ thống sẽ tìm mạng tự động. Bạn có thể nhấn 

nút “Hủy” để hủy kết nối. 

Khi thiết bị đã được kết nối, phần thông tin internet sẽ hiển thị thông tin về 

dung lượng dữ liệu, thời gian kết nối và kích hoạt trình duyệt IE. Lúc này 

bạn có thể kết nối internet, nhận thư điện tử, …. qua mạng. 

Sau khi nút “Kết nối” chuyển thành “Ngắt kết nối”, bạn có thể ấn nút này 

để kết thúc quá trình truy nhập vào mạng. 
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3.3 Bản ghi dữ liệu 

Nhấn vào nút “Bản ghi dữ liệu”  để kiểm tra thông tin kết nối internet.  

Truyền dữ liệu: Lấy thông tin về tốc độ dữ liệu trong ngày, tháng, năm. 

Nhấn vào nút “Reset” để xem lại thông tin. 

Bản ghi dữ liệu: Chọn ngày bắt đầu (trong “Từ”) đến ngày kết thúc (trong 

“Đến”) ở phía trên, trong bảng sẽ hiện ra bản ghi dữ liệu trong suôt thời 

gian đó. Bạn có thể xoá một bản ghi bằng cách chọn sau đó nhấn nút “Xoá”. 

Bạn có thể lọc bản ghi bằng cách nhấn nút “Lọc”.  

Chú ý: Thông tin về dữ liệu sử dụng chỉ mang tính tương đối, bạn hãy liên 

hệ với nhà khai thác để biết thông tin chính xác. 

3.4 Tin nhắn SMS 

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng tin nhắn SMS, bạn cần chắc chắn rằng 

số trung tâm tin nhắn của mình là chính xác. Xem phần “3.6.2 Cài đặt tin 

nhắn SMS”. 

Ấn vào biểu tượng “Tin nhắn”   để chuyển tới giao diện chức năng 

của tin nhắn với các thông tin về hộp thư đến, hộp thư đã gửi, hộp thư nháp 

của cả thẻ SIM lẫn máy tính. Bạn có thể nhấn vào các nút “Hộp thư đến”, 

“Hộp thư đã gửi”, “Hộp thư nháp” , “Quan trọng”, “Đã xoá”  để vào phần 

liên quan. 

Hộp thư đến: Lưu các tin nhắn nhận được.  

Hộp thư đã gửi: Lưu các tin nhắn được gửi đi thành công.  

Hộp thư nháp: Lưu các tin nhắn đã được tạo nhưng chưa gửi. Hòm thư này 

chỉ đựợc lưu trên máy tính, không có trong thẻ SIM.  

Quan trọng: Lưu các tin nhắn quan trọng. 
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Đã xoá: Lưu các tin nhắn đã xoá. 

3.4.1 Đọc tin nhắn 

Chọn “Hộp thư đến” trong giao diện chính rồi chọn bất kỳ 1 tin nhắn để 

đọc. Bạn có thể sử dụng các nút phía dưới menu để trả lời, chuyển tiếp, lưu 

số, di chuyển, xoá. 

3.4.2 Tạo tin nhắn mới 

Chọn “Tạo tin mới” rồi nhập số điện thoại và nội dung tin nhắn.  

Số điện thoại nhận tin có thể được đánh trực tiếp hoặc lựa chọn từ danh bạ. 

Số lượng người nhận có thể một hoặc nhiều. Sử dụng dấu “;” để ngăn cách 

các số. Nội dung của 1 tin nhắn có thể dài 160 ký tự tiếng Anh (bao gồm cả 

các biểu tượng). Trên giao diện, sẽ xuất hiện nội dung và số đang gửi.   

Ấn “Gửi” và chọn “OK” sau đó để gửi tin. Tin được gửi thành công này sẽ 

được tự động lưu trong hộp thư đã gửi, nếu gửi không thành công sẽ lưu 

vào trong hộp thư nháp. 

Gửi tin nhắn trong khi duyệt web: 

Trong khi sử dụng Internet, nếu mạng cho phép, bạn vẫn có thể gửi tin nhắn 

cùng lúc. Nhấn nút “Tin nhắn” đăng nhập vào giao diện tin nhắn và gửi như 

thông thường. 

3.4.3 Các hướng dẫn về sử dụng hộp tin nhắn 

Chọn bất kỳ Hộp thư đến / Hộp thư đã gửi / Hộp thư nháp để thực hiện các 

chức năng sau: 

�x Đọc: Đọc tất cả các thông tin của tin nhắn (nội dung tin nhắn, số người 

gửi, thời gian gửi) 

�x Trả lời: Trả lời tin nhắn (chỉ có trong Hộp thư đến). 

�x Chuyển tiếp : Gửi tin nhắn đến những người nhận khác.  

�x Lưu số: Lưu số người gửi vào danh bạ.  

�x Di chuyển: Thay đổi vị trí của tin nhắn được chọn từ thẻ SIM sang 
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máy tính.  

�x Xóa: Xóa các tin nhắn được chọn. Nếu bạn muốn chọn nhiều tin nhắn, 

bạn có thể sử dụng nút “Ctrl” hoặc “Shift” và nhấn chuột trái. 

 

Chú ý: Nếu bạn chọn lưu tin nhắn trong thẻ SIM mà bị đầy tin nhắn thì khi 

có tin nhắn mới đến, hệ thống sẽ báo hộp thư bị đầy và yêu cầu bạn xóa bớt 

tin nhắn. Nếu không, tin nhắn sẽ không được lưu. 

3.5 Danh bạ 

Ấn vào biểu tượng “Danh bạ”  để truy cập vào cửa sổ danh bạ, thông 

tin trong danh bạ có thể được lưu trên máy tính hoặc SIM, bạn có thể lựa 

chọn vị trí lưu. Mỗi bản ghi danh bạ gồm các thông tin về tên, số điện thoại, 

địa chỉ email và nhóm. 

3.5.1 Tạo liên hệ mới trong danh bạ 

1) Chọn “Mới” để thêm liên hệ. 

2) Chọn nơi để lưu, trên máy tính hay thẻ SIM.  

3) Nhập tên, số điện thoại, địa chỉ mail. Sau đó nhấn “OK”. 

3.5.2 Sửa liên hệ 

1) Chọn số liên hệ và ấn “Sửa”. 

2) Sau khi sửa xong ấn OK để xác nhận. 

3.5.3 Xóa liên hệ 

Chọn 1 hoặc nhiều liên hệ sau đó ấn “Xóa”.  

3.5.4 Gửi tin nhắn đến số liên hệ  

1) Chọn 1 hoặc nhiều liên hệ rồi ấn “Tin nhắn”.  
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2) Bạn sẽ truy nhập vào cửa sổ nội dung một cách tự động, các số liên hệ sẽ 

nằm trong cột người nhận. 

3) Nhập nội dung và ấn “Gửi”.  

3.5.5 Tìm kiếm liên hệ  

1) Nhập các điều kiện để tìm kiếm. 

2) Ấn ‘Tìm kiếm” để bắt đầu. 

3) Kết quả sẽ được hiển thị trong cửa sổ bên dưới. 

3.6 Cài đặt 

Ấn “Cài đặt”  để chuyển tới giao diện cài đặt gồm các mục: Cài đặt 

kết nối, cài đặt tin nhắn, cài đặt âm, cài đặt bảo mật.  

Lưu ý: tất cả các cài đặt cần thiết đã được lưu mặc định trong thiết 

bị của bạn bởi nhà cung cấp. Không cần phải thay đổi các cài đặt 

mặc định. 

3.6.1 Cài đặt kết nối 

Để chắc chắn rằng thiết bị được kết nối Internet, bạn cần cấu hình các thông 

tin kết nối trước 

1. Mô tả nút bấm 

Thêm: Thêm file cấu hình.  

Xem: Xem cấu hình mặc định, nút này sẽ chuyển thành “Sửa” khi file cấu 
hình không phải là file mặc định. 

Sửa: Sửa các cấu hình được lựa chọn. 

Xóa: Xóa các cấu hình được lựa chọn.   

2. File cấu hình 

Chọn “Thêm” để thêm thông tin kết nối mới vào hệ thống. Có 2 phần cấu 

hình là: Cơ bản và Chi tiết. 
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Thông tin Cơ bản bao gồm: File cấu hình, APN, Tên. 

 

Thông tin Chi tiết bao gồm: DNS, PDP server, Chế độ nhận thực, 

L o ạ i  PDP. Nếu mạng hỗ trợ “Địa chỉ DNS server tự động” thì  

thiết bị có thể xác lập được thông số IP tự động. Nếu mạng không 

hỗ trợ, bạn cần điền các thông tin này thủ công 1 cách chính xác. 

Tham khảo nhà khai thác để biết những thông tin trên. Thông tin 

cấu hình có thể khác nhau với mỗi nhà cung cấp và với mỗi loại 

mạng.  

 

3.6.2 Cài đặt tin nhắn 

Số trung tâm dịch vụ: Nhập số trung tâm dịch vụ tương ứng với nhà cung 

cấp . Bạn phải chắc rằng số trung tâm dịch vụ là chính xác. Hãy thêm mã 

nước vào truớc số trung tâm dịch vụ.  

Thời gian lưu SMS: Đặt thời gian lưu tin nhắn trên mạng, chức năng này 

cần hỗ trợ bởi mạng. Có các lựa chọn: 12giờ/1 ngày/1 tuần/Khoảng thời 

gian lâu nhất. Mặc định là khoảng thời gian lâu nhất mà mạng cho phép. 

Vị trí lưu mặc định của tin SMS mới: Chọn lưu tin nhắn mới trên máy tính 

hoặc thẻ SIM. 

3.6.3 Cài đặt âm 

Bạn có thể chọn các “âm báo kết nối, ngắt kết nối hoặc có tin nhăn mới”. 

Các định dạng hỗ trợ MP3, WAV, WMA và MIDI. Nếu không thích âm 

báo, bạn có thể để “Câm”. 

3.6.4 Cài đặt bảo mật 

Khi chọn “Cho phép”, bạn hãy nhập mã PIN để sử dụng modem và bạn có 

thể nhấn “Thay đổi” để chỉnh lại mã này. 
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3.7 Trợ giúp 

Nhấn nút “Trợ giúp”  và truy nhập các thông tin cần thiết về thiết bị 

cũng như chức năng phần mềm … 

3.8 Menu/Menu chính 

Nhấn biểu tượng “Menu” , và chọn các chức năng liên quan như sau: 

USSD: Nạp tài khoản, Kiểm tra tài khoản chính. 

Bản ghi: Bản ghi hoạt động của phần mềm. 

Thông tin: Các thông tin về phần cứng, cài đặt và mạng.  

Trợ giúp: Các thông tin trợ giúp. 

Thoát: Đóng phần mềm, dừng làm việc với thiết bị. 

4 Hướng dẫn update phần mềm cho USB MZ30 (USSD) 

USSD là gì? 
USSD là dịch vụ cho phép bạn nạp tài khoản, kiểm tra tài khoản chính và 
tài khoản khuyến mại. 
 
Cách sử dụng USSD? 
Tính năng nạp tài khoản 
Để nạp tài khoản cho SIM, bạn hãy thực hiện các bước sau: 
Bước 1 
Nhấn nút “Menu” và chọn “USSD”. 
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Bước 2 
Trên cửa sổ pop-up, chọn  “Nạp tài khoản” trong phần “Đã chọn”. 

 
Bước 3 
Nhập mã thẻ nạp trong phần “Mã” và nhấn “OK”. 

 
Bước 4 
Tổng đài sẽ trả về tin nhắn trong phần “Thông tin”. Bạn kiểm tra tin nhắn 
để xác nhận đã nạp thẻ thành công hay chưa.  
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Kiểm tra tài khoản chính 
Để kiểm tra tài khoản chính, bạn thực hiện các bước sau. 
 Bước 1 
Nhấn nút “Menu” và chọn “USSD”. 

 
Bước 2 
Trên cửa sổ pop-up, chọn “Kiểm tra tài khoản chính” trong phần “Đã chọn”, 
bạn sẽ thấy mã “*101#” trong phần “Mã”. Nhấn phím “OK” để gửi yêu cầu 
kiểm tra. 
Không được thay đổi mã “*101#” trừ khi có thông báo của VIETTEL. 

 
Bước 3 
Tổng đài sẽ tra về thông tin tài khoản trong phần “Thông tin”. Nếu tài 
khoản của bạn không chính xác, hãy liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 
của VIETTEL. 
 
Kiểm tra tài khoản khuyến mại 
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Để kiểm tra tài khoản khuyến mại, bạn hãy làm các bước sau. 
Bước 1 
Nhấn nút “Menu” và chọn “USSD”. 

 
Bước 2 
Trên cửa sổ pop-up, chọn “Tài khoản khuyến mại” trong phần “Đã chọn”, 
bạn sẽ thấy mã “*102#” trong phần “Mã”. Nhấn phím “OK” để gửi yêu cầu 
kiểm tra. 
Không được thay đổi mã “*102#” trừ khi có thông báo của VIETTEL. 

 
Bước 3 
Tổng đài sẽ hiển thị thông tin tài khoản khuyến mại trong phần “Thông tin”. 
Nếu tài khoản của bạn không chính xác, hãy liên hệ trung tâm chăm sóc 
khách hàng của VIETTEL. 
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5 Các câu hỏi thường gặp và giải đáp 

Khi bạn gặp các vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ, hãy tham khảo các 

giải đáp dưới đây hoặc liên hệ với nhà cung cấp. 

 

Mô tả 

 
Lý do 

Cách giải quyết 

 

Không thấy 

đèn chỉ thị trên 

thiết bị 

 

Có vấn để kết nối giữa 

cổng USB máy tính và 

thiết bị. 

Đảm bảo modem được 

cắm với cổng USB đúng 

cách. Nếu vẫn không 

được hãy thử với cổng 

USB khác. 

1. Chương trình diệt virus 

của máy tính không cho 

phép cài tự động CD. 

1. Cài thủ công bằng tay 

Thiết bị không 

tự động cài đặt 

phần mềm 

2. Xung đột với 1 số 
phần mềm khác như: HP 
quickplay 

lenovo DLA. 

2. Đóng phần mềm xung 

đột và cắm lại thiết bị. 

Phần mềm 

ứng dụng 

không tự động 

chạy 

Chương trình diệt virus 

của máy tính không cho 

phép chức năng tự động 

chạy. 

Ấn đúp vào biểu tượng 

trên màn hình nền. 

1. Bạn đang trong khu 

vực không có phủ sóng 

của mạng EDGE/ GPRS/ 

GSM  như dưới tầng 

hầm.... 

1. Thay đổi khu vực có 

sóng 

Sau khi khởi 

động lại máy 

tính, không có 

chỉ thị tín hiệu 

nào 

2. Thiết bị chưa được 

cắm đúng cách vào máy 

2. Rút ra và cắm lại thiết 

bị. 
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tính. 

3. Thẻ SIM chưa được 

cắm đúng cách. 
3. Cắm lại thẻ SIM. 

1. Chương trình cài đặt 

chưa được cài đúng cách. 

1. Cắm thiết bị, chạy 

chương trình cài đặt. 

Nếu bạn dùng Windows 

XP, hãy cài driver theo 

thông tin chỉ dẫn của 

Windows, đường dẫn 

của driver là “…\EDGE 

Internet 

Manager\drivers”. 

2. Thiết bị chưa được 

cắm đúng cách. 

2. Khởi động lại máy 

hoặc cắm lại thiết bị. 

3. Thẻ SIM chưa được 

cắm đúng cách. 
3. Cắm lại thẻ SIM. 

Khi thiết bị 

đang được cài, 

Notebook PC 

không tìm 

thấy thiết bị. 

4. Xung đột với thiết bị 

dữ liệu khác. 

4. Tháo cài đặt thiết bị 

xung đột. 

1. . Bạn đang trong khu 

vực không có phủ sóng 

của mạng EDGE/ GPRS/ 

GSM  như dưới tầng 

hầm.... 

1. Thay đổi khu vực sử 

dụng có sóng khoẻ 

2. Mạng trong khu vực 

của bạn hiện tại đang bận. 
2. Thử lại sau. 

3. Số quay hoặc APN 

trong file cấu hình chưa 

đúng. 

3. Kiểm tra lại số quay 

và APN trong file cấu 

hình trong phần “Cài đặt 

mạng”. 

Không kết nối 

được 

4. Tài khoản của bạn hết 4. Nạp thêm tài khoản. 
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tiền. 

5. Thẻ SIM của bạn chưa 

được kích hoạt GPRS. 

5. Đăng ký GPRS cho 

thẻ SIM. 

Kết nối được 

Internet nhưng 

không mở 

được bất kỳ 

trang web nào. 

1. Sau khi kết nối, không 

có dữ liệu được truyền 

làm cho bạn không thể 

mở được trang web. 

1. Kiểm tra lại APN 

trong file cấu hình. 

 

 


